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Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay 
đã thay đổi lối sống và cách làm việc của 
chúng ta. Với ngôi nhà thông minh, khi 
ngồi làm việc ở Trường Đại học Kinh 
doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) 
cách xa nhà hơn 10 km, vẫn có thể quan 
sát rõ ràng từng chi tiết trong nhà của 
mình. Với Cách mạng 4.0, ở Việt Nam, ta 
có thể đặt làm hàm răng giả  ở Hàn Quốc 
mà không cần phải bay sang đó.

Ngày xưa, phương tiện chẩn đoán 
bệnh trong y học là nhìn, sờ, gõ, nghe, bắt 
mạch, nên không thể sử dụng từ “công 
nghệ y học“. Nhưng ngày nay đã hoàn 
toàn khác xưa, từ “công nghệ y học” là 
hoàn toàn có thể.

CAD/CAM trong phục hình nha khoa
CAD là từ viết tắt Computer Aided 

Design có nghĩa là thiết kế nhờ computer 

và CAM là từ viết tắt Computer Aided 
Manufacturing là sản xuất nhờ computer. 

Công nghệ CAD-CAM ra đời vào thập 
niên 2000, áp dụng trong kỹ nghệ sản xuất 
ô tô. Từ năm 2010 CAD-CAM được áp 
dung trong nha khoa với các tác giả sau:

- François DURET, nha sĩ, bác sĩ phẫu 
thuật người Pháp. Ông được coi là nhân 
vật tiên phong đã đưa công nghệ CAD-
CAM vào nha khoa;

- Bác sĩ W. NORMANN và Kỹ sư 
điện M.BRANDESTINI. Hai ông đã sử 
dụng hệ thống quang học để sao lại hình 
ảnh (scan) các răng cần phục hình. Năm 
1985 họ đã giới thiệu hệ thống CEREC 
chế tạo các phục hình bằng sứ để bán ra 
thị trường;

- Bác sĩ  M. ANDERSON. Ông là 
người đã phát triển hệ thống Procera® 
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cho phép chế tạo các chụp răng với độ 
chuẩn xác cao và cũng là người đầu tiên 
sử dụng composite trong phục hình răng 
dưới sự trợ giúp của vi tính . 

Hiện nay CAD/CAM được ứng dụng 
nhiều trong sản xuất cầu chụp sứ. Ví dụ 
điển hình là máy sản xuất phục hình cố 
định thế hệ đầu tiên Cercon của Dentsply 
cho phép sản xuất từ xa với liên lạc tập tin 
hình ảnh qua mạng điện tử .

Các thành phần trong CAD/CAM  nha 
khoa làm răng hàm giả gồm 3 hệ thống:

1) Hệ thống ghi dấu hình ảnh các cấu 
trúc giải phẫu cần thiết trong miệng bệnh 
nhân và chuyển đổi định dạng hình ảnh 
vật thể (analogous) sang hình ảnh số nhờ 
máy tính.

2) Hệ thống thiết kế hay hỗ trợ sự thiết 
kế cho phép thao tác trên vật thể được xây 
dựng từ hình ảnh số hoá.

3) Hệ thống chế tạo hay hỗ trợ sự chế 
tạo tiếp nhận các hình ảnh ảo từ hệ thống 
thiết kế hay hỗ trợ sự thiết kế, chuyển hoá 
chúng về định dạng thực. 

Ngày xưa muốn làm hàm răng giả 
như một cái chụp răng hay một cái hàm 
giả, thì để thiết kế, người ta phải dùng 
chất lấy dấu, dùng thìa áp chất lấy dấu vào 
miệng bệnh nhân, rồi đổ mẫu thạch cao. 
Trên mẫu thạnh cao sẽ dùng các dụng cụ 
như song song kế, rồi vẽ chụp răng hay vẽ 
hàm giả trên mẫu thạch cao.

Ngày nay, với CM 4.0, ta chỉ cần dụng 
cụ Scanner (máy quét hình ) nối với máy 
tính đưa vào miệng bệnh nhân ghi lại tình 
trạng trong miệng bệnh nhân. Tất cả mọi 
chi tiết thành phần giải phẫu, như răng 
cần làm chụp, vùng mất răng trên cung 
hàm cần làm hàm răng giả,… sẽ được 
hiện trên máy tính với ba chiều không 
gian. Như vậy là ta đã có đầy đủ thông tin 
như cái mẫu thạch cao ngày xưa, nhưng 
ngày nay gọi là mẫu ảo (Virtual Casp).

Sau đây là quy trình thiết kế một hàm 
răng giả kim loại – gọi là hàm khung. Chế 
tạo loại hàm này bằng CAD-CAM hiện 
nay là khó hơn làm chụp răng hay cầu 
răng toàn sứ, vì hàm giả lớn hơn cầu răng 
và có nhiều chi tiết phức tạp, lại sử dụng 
vật liệu kim loại Nickel-Cobalt.

Quy trình gồm ba bước: 
Bước 1. Quét vùng mất răng trong 

miệng bệnh nhân hay chêm mẫu hàm.
Bước 2. Thiết kế trên Computer.
Bước 3. Cắt gọt khối kim loại nhờ 

Computer hay Điện di đắp hàm khung 
(đây là quy trình rất khó, rất phức tạp, 
vì máy gọt phải có 5-6 trục quay; ngay ở 
Pháp hiện nay cũng chỉ có một, hai Labor 
làm được).

Sau  khi đã có thông tin miệng bệnh 
nhân, ta truyền data sang hệ thống làm 
răng hàm giả (CAM).

CAD/CAM sử dụng trong các bộ 
môn khác của Răng - Hàm - Mặt:

- Chỉnh nha: 
Lấy dấu bằng Scanning trong miệng 

bệnh nhân rồi tạo mẫu ảo hàm cần chỉnh 
răng và chuyển đi Hàn Quốc bằng file STL 
(Standard Triangular Language), vì ở Hàn 
Quốc sẽ làm máng chỉnh nha không mắc 
cài. Phối hợp hội chẩn tham vấn chỉnh nha, 
chữa nha chu viêm với các thầy thuốc ở xa 
(ở nước ngoài) bằng các hệ thống CPITN 
và OTN bằng ngôn ngữ STL.

- Dạy học: 
Mô phỏng nha khoa ảo (Virtual) bằng 

Simulator như bệnh nhân thật để tạo lỗ 
trám răng, chữa tuỷ răng, v.v. hiện trên 
màn hình để sinh viên thực tập có hệ 
thống giám sát, chấm điểm và lưu trữ.

Hệ thống nha khoa mô phỏng tại 
Khoa Răng - Hàm - Mặt hiện đang được 
ứng dụng ở Trường Đại học Kinh doanh 
và Công nghệ Hà Nội để dạy, học và kiểm 
tra, thi và thực hành cho sinh viên.
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Kết luận
Công nghệ 4.0 được áp dụng trong Răng 

- Hàm - Mặt đã dần phổ biến ở nước ta. Nhờ 
công nghệ này, việc khám và điều trị trong 
nhiều bộ môn được dễ dàng và chính xác.

Công nghệ 4.0 cũng giúp xóa bỏ 
khoảng cách, biên giới trong hội chẩn và 
điều trị về Răng - Hàm - Mặt./.
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